
STT Mã hồ sơ Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Địa chỉ hiện tại Năm từ trần Địa chỉ mộ Nơi hy sinh Ghi chú

01 96322271000200080 Phùng Thị Viên 1915 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1991 Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tạ Văn Tại (Con); Tạ Văn Mới (Con)

02 96322271000200079 Đặng Thị Nem 1925 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2020 Ấp An Hưng, xã Trần Thới, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Vinh (Chồng); Nguyễn Văn Hiệp (Con)

03 96322271000200078 Nguyễn Thị Mót 1914 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1972 Ấp Má Tám xã Nguyễn Việt Khái tỉnh Cà Mau Võ Văn Rớt (Con); Võ Văn Lẹ (Con)

04 96322271000200077 Nguyễn Thị Lượi 1924 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2011 Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tiêu Văn Sính (Con); Tiêu Văn Ri (Con)

05 96322271000200000 Huỳnh Thị Dương 1930 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1994 Ấp Bào Chấu, Xã Nguyễn Việt Khái, Tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Tòng (Chồng); Nguyễn Văn Họa (Con)

06 96322271000200075 Dương Thị Được 1890 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1960 Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Phạm Văn Cải (Con); Lê Văn Bộ (Con)

07 96322271000200074 Huỳnh Thị Cưu 1916 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1961 Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Ngữ (Con); Nguyễn Văn Ngôi (Con)

08 96322271000200073 Trương Thị Kiếm 1919 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2003 ấp Xẻo Cạn, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau Lê Văn Hòa (Con duy nhất); Số hồ sơ trên là số hồ sơ liệt sĩ

09 96322271000200072 Nguyễn Thị Khỏe 1916 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1957 Ấp Cái Bát, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Hoàng Hiếu Nhơn (Con duy nhất)

10 96322271000200071 Trần Thị Mừng 1917 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2011 ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đoàn Văn Sáu (Con); Đoàn Văn Siếu (Con)

11 96322271000200070 Nguyễn Thị Lành 1910 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1995 ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Lê Văn An (Con); Lê Văn Hoa (Con); Lê Văn Tân (Con)

12 96322271000200069 Trần Thị Biên 1909 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1986 Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trương Công Bỉ (Con); Trương Công Hên (Con)

13 96322271000200068 Trương Thị Dòi 1930 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1965 Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tô Văn Nguyền (Chồng); Tô văn Quen (Con)

14 96322271000200067 Trà Thị Mau 1931 xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1972 ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Ấm (Chồng); Nguyễn Văn Việt (Con)

15 96322271000200066 Lê Thị Hai 1912 Xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1984 Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Cửu (Con); Nguyễn Văn Nhi (Con); Nguyễn Văn Bá (Con); Nguyễn Văn Tòng (Con)

16 96322271000200065 Trần Thị Thẳng 1933 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2021 Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Phạm Quang Trung (Con); Phạm Thế Hùng (Con)

17 96322271000200064 Phù Thị Tư 1917 xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1995 Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Lý Văn Lon (Con); Lý Văn Don (Con)

18 96322271000200063 Đinh Thị Bông 1918 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2014 ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đông (Con); Nguyễn Văn Bất (Con)

19 96322271000200062 Nguyễn Thị Đoan 1917 Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1983 ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Võ Văn Chai (Con); Võ Trà (Con)

20 96322271000200061 Tô Thị Đỉnh 1915 Xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2006 Ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Văn Chói (Con); Trần Văn Thượng (Con)

21 96322271000200060 Nguyễn Thị Tư 1912 Xã Rạch chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1998 Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Thị Tư (Mẹ TB 81%); Sử Kỳ Trị

22 96322271000200057 Huỳnh Thị Nhờ 1907 Xã Rạch chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2001 Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Thông (con); Nguyễn Văn Út (Con)

23 96322271000200056 Lê Thị Ngọc 1918 Xã Rạch chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2001 Ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Võ Văn Châu (Con); Võ Thanh Tòng (Con)

24 96322271000200055 Bùi Thị Liền 1916 Xã Rạch chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1974 Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ngô Văn Giáo (Con); Ngô Văn Luyện (Con)

25 96322271000200053 Ngô Thị Dọn 1921 Xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2009 Ấp Rạch Chèo, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tiêu Văn Lâm (Con); Tiêu Văn Sáng (Con)

26 96322271000200052 Nguyễn Thị Chung 1901 Xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1969 Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ngô Văn Hòn (Con); Ngô Văn Sinh (Con)

27 96322271000200051 Huỳnh Thị Thiện 1905 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1946 Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Cô Văn Do (Con); Cô Hồng Phước (Con); Cô Văn Tự (Con)

28 96322271000200050 Ngô Thị Sao 1903 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1995 ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Văn Chàng (Con); Trần Văn Kết (Con)

29 96322271000200049 Trương Thị Huy 1909 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1992 Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Phan Văn Truyền (Con); Phan Văn Tri (Con)

DANH SÁCH 
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30 96322271000200048 Nguyễn Thị Mẫn 1901 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1945 ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau Lê Văn Hà (Con); Lê Văn Hiệp (Con)

31 96322271000200047 Võ Thị Vẳng 1912 Xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1980 Kinh Sáng, ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau Trần Văn Khuê (Con); Trần Văn Hương (Con)

32 96322271000200046 Lê Thị Sáng 1904 Xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1943 Ấp Bào Chấu, Xã Nguyễn Việt Khái, Tỉnh Cà Mau Phạm Thành Thôn (Con); Phạm Văn Ngà (Con)

33 96322271000200045 Lữ Kim Anh 1910 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1996 ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dò (Con); Nguyễn Văn Bảy (Con)

34 96322271000200044 Nguyễn Thị Năm 1925 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2011 Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Văn Hóa (Con); Trần Văn Thanh (Con)

35 96322271000200043 Nguyễn Thị Giá 1923 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1972 Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khá (Con); Nguyễn Văn Lắm (Con); Nguyễn Văn Giàu (Con)

36 96322271000200042 Lê Thị Mẹo 1904 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1986 Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Phát Nên (Con); Trần Văn Bá (Con). Mất bằng gốc

37 96322271000200041 Lữ Thị Thời 1916 Xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2002 Ấp So Đũa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Phạm Văn Sông (Con); Phạm Văn Chính (Con); Phạm Văn Hương (Con); Phạm Văn Khâm (Con)

38 96322271000200040 Nguyễn Thị Út 1915 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2005 Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tô Văn Ngự (Chồng); Tô Văn Lo (Con)

39 96322271000200039 Nguyễn Thị Tươi 1917 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2003 Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Phan Văn Út (Con); Phan Văn Ba (Con)

40 96322271000200038 Nguyễn Thị Trường 1930 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2014 Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Tảng (Con); Nguyễn Hồng Ân (Con)

41 96322271000200037 Lâm Thị Thảo 1885 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1959 ấp Quảng Phú xã Nguyễn việt khái tỉnh cà mau Trần Văn Sư (Con); Trần Văn Sang (Con)

42 96322271000200035 Hồng Thị Tặng 1929 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1972 Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Võ Văn Đợi (Con); Võ Văn Bé (Con)

43 96322271000200033 Trần Thị Nổi 1930 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1985 Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Ngô Văn Linh (Con); Ngô Văn Năm (Con)

44 96322271000200032 Võ Thị Hiệm 1911 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 12/10/2008 Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Văn Của (Con); Trần Văn Nhiều (Con)

45 96322271000200031 Phạm Thị Hiêm 1919 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2004 Ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Võ Văn Như (Con duy nhất)

46 96322271000200030 Trần Thị Huê 1908 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1984 Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Ba (Con); Nguyễn Văn Còn (Con)

47 96322271000200028 Nguyễn Thị Giành 1898 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1964 Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tô Văn Dứt Con); Tô Văn Cất (Con); Tô Thị Yên (Con)

48 96322271000200026 Nguyễn Thị Điều 1912 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1997 ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Văn Phước (Con); Trần Văn Sang (Con)

49 96322271000200025 Trần Thị Điệp 1890 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1944 Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Huỳnh Văn Thuần (Con); Huỳnh Thị Lén (Con)

50 96322271000200024 Đỗ Thị Đầy 1940 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Bào Chấu, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 29/04/1985 Ấp 6, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Đặng Văn Sương (Chồng); Đặng Văn Quẹo (Con)

51 96322271000200023 Lê Thị Đáo 1919 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2013 Ấp Tân Phú Thành xã Nguyễn Việt Khái tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Be (Con); Nguyễn Văn Quyền (Con)

52 96322271000200022 Lữ Thị Nhi 1916 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1986 Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đặng Trường Cửu (Con); Đặng Minh Trí (Con)

53 96322271000200020 Trần Thị Miễn 1913 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 17/05/2002 Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Gạo (Con); Nguyễn Văn Hưởn (Con); Nguyễn Văn Hoàng (Con)

54 96322271000200019 Nguyễn Thị Lộc 1918 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1966 Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Hồng Phát Tân (Chồng); Hồng My so (Con); Hồng Văn Việt (Con)

55 96322271000200018 Mai Thị Liên 1907 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1991 Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Võ Văn Hống (Chồng); Võ Văn Tài (Con)

56 96322271000200017 Nguyễn Thị Liềm 1916 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2007 Ấp Tân Phú Thành, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Lê Văn Bảy (Con); Lê Văn Tiệp (Con); Lê Văn Nhẫn (Con)

57 96322271000200016 Nguyễn Thị Lắc 1889 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1950 Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Tăng Văn Danh (Con); Tăng Văn Hưởng (Con)

58 96322271000200015 Nguyễn Thị Đáng 1911 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 21/05/1997 Ấp Hưng Hiệp, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Quách Văn An (Con); Quách Văn Mang( Con); Quách Văn Chứ (Con)

59 96322271000200014 Nguyễn Thị Bờ 1927 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 18/08/2010 Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Văn Lưởng (Con); Trần Văn Tài (Con)

60 96322271000200012 Võ Thị Ba 0 Xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2005 Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đôi (Con); Nguyễn Thái Hòa (Con)

61 96322271000200010 Lê Thị Tý 1911 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2000 ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đỗ Văn Út (Con); Đỗ Thị Ến (Con)

62 96322271000200009 Trần Thị Trầm 1914 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1998 Ấp Dân quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Huỳnh Văn Trạng(Con); Huỳnh Văn Đúng (Con)

63 96322271000200008 Đoàn Thị Sen 1914 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2002 Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Chinh (Con); Nguyễn Văn Ân (Con)

64 96322271000200007 Lý Thị Phi 1900 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1965 Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Thạch Văn Sẹn (Con); Thạch Văn Sao (Con)



65 96322271000200006 Huỳnh Thị Cớ 1930 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2024 ấp Kiến Vàng, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Mẫn(Chồng); Nguyễn Văn Nguồn (Con)

66 96322271000200005 Nguyễn Thị Bóng 1920 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1990 Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Lợi (Con); Nguyễn Văn Ngãi (Con)

67 96322271000200004 Nguyễn Thị Bời 1918 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/2012 Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Sa (Con); Nguyễn Văn Hoàng (Con)

68 96322271000200003 Huỳnh Thị Bảnh 1922 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 01/01/1988 Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Trần Văn Thống (Con); Trần Văn Phương (Con)

69 96322271000200001 Đoàn Thị Bảy 1935 Xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Ấp Dân Quân, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Chinh (Chồng); Nguyễn Văn Khánh (Con)

70 96322271000000271 Tô Thị Yên 1924 Xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Minh Hải Ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 26/01/1966 An táng tại gia đình, ấp Quảng Phú, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

71 96322271000000110 Nguyễn Thị Vuông 1919 Xã Phú Mỹ, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 10/01/1959 Ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau Đồn Vàm Đình Bản thân là Mẹ Việt Nam anh hùng

72 96322271000000003 Trần Thị Tám 1921 Xã Tân Hưng Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau 24/06/1972 An táng tại gia đình, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau ấp Ông Do, xã Hàm Rồng Bản thân là Mẹ Việt Nam anh hùng
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